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Báo cáo hoạt động của



  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG   NĂM 2023  2

BÁO CÁO PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 

I

II

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm 2.756.961

Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro (536.477)
Các khoản chi phí liên quan (565.299)
- Phí ban đầu (415.035)
- Phí quản lý hợp đồng (150.264)
Tổng số phí bảo hiểm thuần đầu tư vào Quỹ liên kết chung 1.655.185
Giá trị thuần của Quỹ liên kết chung ngày 1 tháng 1 năm 2023 7.344.179
Giá trị thuần của Quỹ liên kết chung ngày 31 tháng 12 năm 2023 8.756.828
Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của Quỹ liên kết chung cho năm 2023 7,36%

Đơn vị: Triệu VND

Đơn vị: Triệu VND

Tài sản Số đầu năm Phát sinh 
trong năm Số cuối năm 

Tiền 546 5.284 5.830

Danh mục các khoản đầu tư 7.343.633 1.407.365 8.750.998

- Tiền gửi có kỳ hạn 3.387.983 721.831 4.109.814

- Trái phiếu 3.955.650 685.534 4.641.184

Tổng tài sản 7.344.179 1.412.649 8.756.828

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 
của Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Báo cáo tình hình hoạt động 
của Quỹ liên kết chung 

Các số liệu trình bày dưới đây đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và xác nhận cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Hanwha Life Việt Nam.



  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG   NĂM 2023  3

BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNGIII

Đơn vị: Triệu VND

Nội dung Năm nay Năm trước

Thu nhập từ hoạt động đầu tư theo tài sản

- Tiền gửi ngân hàng 33 16

- Tiền gửi có kỳ hạn 326.911 165.462

- Trái phiếu 247.585 210.835

Tổng thu nhập 574.529 376.313

Chi phí (163.135) (84.914)

Tổng chi phí (163.135) (84.914)

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí 411.394 291.399

Thu nhập đã trả cho bên mua bảo hiểm năm 2023 357.855 291.399

Thu nhập sẽ trả cho bên mua bảo hiểm Quý 1/2024 53.538 0

Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của 
Quỹ liên kết chung trong năm 7,36% 5,97%

Tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán 
cho bên mua bảo hiểm trong năm 4,50% 4,63%

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

Bà Nguyễn Thanh Vân

Người lập 

Bà Lê Thị Phương Dung
Kế toán trưởng  

Người kiểm soát

Ông Sean Hsiang Kau

Chuyên gia tính toán  

Ông Hwang Jun Hwan
Chủ tịch

hội đồng thành viên kiêm 
Tổng Giám đốc

Người phê duyệt
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Báo cáo tình hình hoạt động 
của Quỹ liên kết chung trong thời kỳ 5 năm

TÀI SẢN 2019 2020 2021 2022 2023

Tiền  3.053  97.444  6.549  546  5.830 

Danh mục các khoản đầu tư  2.482.255  3.758.862  5.628.791  7.343.633  8.750.998 

Tiền gửi kỳ hạn  815.012  695.395  2.089.112  3.387.983  4.109.814 

Trái phiếu  1.667.243  3.063.467  3.539.679  3.955.650  4.641.184 

Tổng tài sản  2.485.308  3.856.306  5.635.340  7.344.179  8.756.828 

TÀI SẢN 2019 2020 2021 2022 2023

Tỷ suất đầu tư thực tế của 
Quỹ liên kết chung

7,22% 6,47% 5,84% 5,97% 7,36%

Tỷ suất đầu tư thanh toán 
cho Chủ hợp đồng

6,22% 5,60% 4,96% 4,63% 4,50%

TỔNG TÀI SẢN CỦA QUỸ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Đơn vị: Triệu VND



CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 12/06/2008 

Trụ sở chính: Tầng 14, số 81 - 85 Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM
  Hotline: 1900 55 55 22 hoặc *5522

  www.hanwhalife.com.vn


